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QUY CHẾ

Thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ/HHLTVN ngày 30/07/2009
của Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam)


Điều 1. Quy định chung


Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung bao gồm các hợp đồng xuất khẩu gạo trắng các loại vào các thị trường do Chính phủ nước nhập khẩu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện.


Bộ Công Thương hướng dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc giao dịch dự thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.

Điều 2. Tổ chức dự thầu, giao dịch ký kết hợp đồng

1. Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo các tổ chức nhập khẩu gạo ở các thị trường tập trung để các thương nhân được Hiệp hội chỉ định giao dịch dự thầu hoặc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.

2. Việc lựa chọn thương nhân dự thầu, giao dịch ký kết hợp đồng tập trung được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ công khai. Thường trực Hội đồng quản trị Hiệp hội họp với các thương nhân có nhu cầu xuất khẩu gạo vào thị trường tập trung, thống nhất tiêu chí lựa chọn thương nhân có năng lực về tài chính, năng lực về tổ chức xuất khẩu gạo, có uy tín trong kinh doanh và đáp ứng các điều kiện theo quy định của tổ chức nhập khẩu để quyết định cử thương nhân tham gia dự thầu hoặc giao dịch ký kết hợp đồng.

3. Giá xuất khẩu gạo của các hợp đồng tập trung phải đảm bảo chấp hành theo giá hướng dẫn của Hiệp hội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện hợp đồng

1. Thương nhân được cử tham gia dự thầu và trúng thầu hoặc được chỉ định để ký hợp đồng tập trung sẽ được xuất khẩu trực tiếp 20% số lượng hàng hóa của hợp đồng đã ký. 80% số lượng hàng hóa còn lại của hợp đồng, Hiệp hội sẽ phân giao cho các thương nhân thành viên có năng lực khác ủy thác xuất khẩu. 

2. Thường trực Hội đồng Quản trị sẽ điều phối việc phân bổ hợp đồng tập trung theo các tiêu chí được qui định tại Quy chế thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung. Tất cả các thương nhân hội viên chính thức Hiệp hội Lương thực Việt Nam đủ điều kiện đều được phân chia số lượng xuất khẩu ủy thác.

Các tiêu chí để xét phân chia hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung cho các thương nhân là :

a. Năng lực sản xuất chế biến gạo xuất khẩu.

b. Sức chứa của hệ thống kho tàng của thương nhân.

c. Số lượng lúa, gạo tồn kho (ngay tại kho của chính thương nhân), đặc biệt là tồn kho do mua theo chỉ đạo của Chính phủ.

d. Kết luận đủ điều kiện của Ban Kiểm tra đối với Hội viên được kiểm tra.

e. Các tiêu chí khác (khả năng về vốn, uy tín thương mại và các điều kiện để đảm bảo thực hiện hợp đồng).

 Thời gian các thương nhân ký hợp đồng ủy thác và nhận ủy thác không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng trúng thầu hoặc ký kết hợp đồng tập trung.

Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện việc cân đối xuất khẩu, tránh biến động giá lúa, gạo ở thị trường trong nước và bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ tham vấn Bộ Công Thương và Tổ Điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ quyết định thời điểm thích hợp để công bố số lượng phân bổ xuất khẩu ủy thác cho các thương nhân.

3. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu gạo từ hợp đồng tập trung có quy định xử lý về trách nhiệm trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng ủy thác đã ký, trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng tập trung đã ký.

Trường hợp thương nhân nào đã ký hợp đồng ủy thác nhưng không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần của hợp đồng ủy thác đã ký, thì thương nhân đó  sẽ phải chịu trách nhiệm theo các điều kiện đã qui định trong hợp đồng ủy thác và tùy theo mức độ vi phạm, mà sau đó Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ không phân bổ hoặc phân bổ theo tỷ lệ có điều chỉnh tương ứng với mức độ vi phạm đối với các hợp đồng tập trung tiếp theo.

Trường hợp các thương nhân không nhận phân bổ xuất khẩu ủy thác từ các hợp đồng tập trung, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ không phân bổ các hợp đồng tập trung cho các thương nhân đó trong thời hạn 12 tháng.

4. Trong mỗi đợt giao dịch ký kết hợp đồng tập trung, Hiệp hội báo cáo Bộ Công Thương về việc lựa chọn thương nhân, các yêu cầu đặt ra đối với các thương nhân được lựa chọn, kết quả ký kết hợp đồng, việc phân chia lượng gạo ủy thác xuất khẩu cho các thương nhân, kết quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu và kiến nghị giải quyết những vướng mắc, tồn tại.

5. Hiệp hội công bố và cập nhật trên website của Hiệp hội thông tin về kế hoạch dự thầu, danh sách các thương nhân tham gia dự thầu, kết quả bỏ thầu.

6. Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung phải được đăng ký theo quy định tại quy chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 4. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm Quy chế này ngoài việc bị xử lý theo các qui định thương mại của các hợp đồng đã ký, tùy theo mức độ vi phạm, Hội đồng quản trị Hiệp hội sẽ quyết định xử lý bằng hình thức cảnh cáo, hoặc bãi miễn tư cách Hội viên của Hiệp hội.

Điều 5. Quy chế này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định ban hành.
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